VI. KÊ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC TUẦN IV: NHỮNG GIÁC QUAN KÌ DIỆU
Thời gian thực hiện 1 tuần từ ngày 20/10/2025  đến ngày 24/10/2025
Giáo viên thực hiện: Lê Thị Hạnh
Thứ 2 ngày 20 tháng 10 năm 2025
         PHÁT TRIỂN THẨM MĨ
Dạy KNVĐMH bài: “Múa cho mẹ xem”
                                                                     NDKH:   + TCÂN: “ Nghe giai điệu đoán tên bài hát ”
               + Hát nghe: “ Năm nón tay ngoan”
1. Mục đích yêu cầu.
- Trẻ biết vận động múa minh họa theo lời bài hát.
- Rèn kĩ năng vận động minh họa,  múa nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu của bài hát, bản nhạc cho trẻ.
- Trẻ thích nghe cô hát , hưởng ứng vận động cùng cô.
2. Chuẩn bị.
- Đồ dùng của cô.
+ Powpint nhạc bài hát : “ Năm ngón tay ngoan ; “ Múa cho mẹ xem ; “ Đôi bàn tay ”; “ Cái mũi”
3. Tiến hành.
*HĐ1: “ Nghe giai điệu đoán tên bài hát”.
- Cho trẻ chơi trò chơi : “ Nghe giai điệu đoán tên bài hát ”
+ Trẻ nghe nhạc một số bài hát và đoán tên bài hát.
- Cho trẻ nghe và hát bài : “ Múa cho mẹ xem ” 2 lần dưới hình thức tập thể và nhóm.
*HĐ2:  Dạy KNVĐMH bài “ Múa cho mẹ xem ”:
- Cô giới thiệu VĐMH bài : Múa cho mẹ xem.
- Cô cho trẻ VĐ ý tưởng sang tạo 1-2 lần.
	+ Cô làm mẫu lần 1 bằng nhạc
	+ Cô làm mẫu lần 2 bằng lời ( Trẻ hát cô VĐ )
	+ Lời bài hát : Hai bàn tay của em đây em múa cho mẹ xem: Hai tay giơ ngang vai, xoay cổ tay mềm mại sang hai bên, bước nhẹ theo nhịp.
			Hai bàn tay của em như hai con bướm…:Đưa hai tay vẫy sang hai bên
			Khi em đưa tay lên là bướm xinh bay múa: Hai tay đưa ra phía trước, dang rộng rồi xoay tròn nhẹ quanh người, bước chân tiến nhẹ lên trước.
			Khi em đưa tay xuống là con bướm đậu trên cành hồng:Hai tay đưa cao qua đầu, xoay người 1 vòng, dừng lại tư Hai tay ở trên đỉnh đầu
	+ Dạy trẻ VĐ từng câu hát .
	+ Cả lớp VĐ kết hợp với nhạc
	+ Mời nhóm trẻ lên biểu diễn.
	+ Cô cho cả lớp biểu diễn lại 1-2 lần.
*HĐ3: Hát cho trẻ nge bài: Năm ngón tay ngoan
- C« h¸t 1 lÇn 
+ Gi¶ng néi dung bµi h¸t: “ Xòe bàn tay, đếm ngón tay…”
   	- Lần 2 cô hát và vận động  mời trẻ hưởn ứng cùng.
Đánh giá trẻ hằng ngày:












Thứ 3 ngày 21 tháng 10 năm 2025
PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
 So sánh thêm bớt tạo sự bằng nhau trong phạm vi 5
1. Mục dích yêu cầu.
- Trẻ biết xếp tương ứng 1-1 biết tạo nhóm  so sánh số lượng của 2 nhóm, biết thêm bớt để tạo sự bằng nhau trong phạm vi 5
- Rèn kỹ năng xếp tương ứng 1-1 ,kĩ năng đếm cho trẻ trong phạm vi 5 .
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia hoạt động.
2. Chuẩn bị.
 - Đồ dùng của cô.
+ 5 người, 5 bát
+ Tranh ảnh đồ dung trong gia đình có số lượng 5.
+ Nhạc bài : Em có lời ca
- Đồ dùng của trẻ:
	          + Mỗi trẻ có 5 người, 5 bát.
	          + Bài tập vẽ thêm hoặc gạch bớt đi trong phạm vi 5.
	          + Thẻ số từ 1-5
3. Tiến hành.
* HĐ1: Em có lời ca.
- Cô cùng trẻ hát bài: Em có lời ca
+ Các con vừa hát bài gì?
+ Bài hát nói về những giác quan nào?
- Cô cùng trẻ đi siêu thị mua đồ .
- Cô cho trẻ đếm đồ dùng trong gia đình đếm và đặt thẻ số lượng tương ứng.
* HĐ2: -So sánh, thêm bớt tạo sự bằng nhau trong phạm vi 5
- Cô cho trẻ lấy rổ về chỗ ngồi.
- Các con xếp tất cả số người thành hàng ngang từ trái sang phải cùng với cô. Cô con mình cùng đếm xem tất cả có bao nhiêu người?
 - Trong rổ còn gì nữa? các con lấy cho cô 5 cái bát xếp dưới mỗi người là một cái bát ( xếp tương ứng 1-1từ trái sang phải) và cho trẻ đếm 5 tất cả là mấy? 
- Các con có nhận xét gì về số người và số bát?
- 2 nhóm có số lượng như thế nào với nhau? 
- Nhóm nào nhiều hơn ? nhiều hơn là mấy ? vì sao con biết ? 
- Nhóm nào ít hơn ? ít hơn là mấy ? Vì sao con biết ?
+ Muốn cho số bát bằng số người các con phải làm gì ?
 - 4 cái bát hào thêm 1 cái bát là mấy cái bát?
- Bạn nào có nhận xét gì về số người, cái bát? Đã bằng nhau chưa? Và đều bằng mấy? Tương ứng với số mấy?
- Cho trẻ đọc số 5
- Cho trẻ đếm kiểm tra lại 2 nhóm và gắn thẻ số tương ứng vào giữa 2 nhóm.
 - Giờ cô sẽ bớt đi 1 cái bát 
-  5 người  bớt 1 cái bát  còn lại mấy cái bát ? 
- Cho trẻ đếm lại số cái bát và gắn thẻ số tương ứng ? 
- Quan sát nhóm bát và nhóm người các con có nhận xét gì ? 
- Hai nhóm có số lượng như thế nào với nhau ? 
- Nhóm nào nhiều hơn, nhiều hơn là mấy? Vì sao con biết ? và ngược lại
 	+ Muốn cho số cái bát bằng số người các con phải làm gì ?
 	- 4 cái bát thêm 2 cái bát là mấy cái bát ? Cho trẻ đếm kiểm tra.
 - Lúc này 2 nhóm có số lượng như thế nào với nhau, có bằng nhau không? và cùng bằng mấy?
 - Cho trẻ gắn thể số 5 vào nhóm cái bát..
 - 5 cái bát  này cô lại bớt đi 2 cái bát thì số bát sẽ còn lại là mấy cái? 
- Bạn nào có nhận xét gì về số bát và số người? 
- Có bằng nhau không? Số nào nhiều hơn? Số nào ít hơn, nhiều hơn là mấy, ít hơn là mấy? 
+ Muốn cho số bát và số người bằng nhau thì phải làm thế nào?
* HĐ3:Ôn luyện củng cố
- T/C1: Tìm bạn: Cách chơi. Cô đã chuẩn bị những nhóm bát có số lượng khác nhau, nhiệm vụ của các con là lấy thêm vào hoặc bớt đi số  ở mỗi nhóm sao cho số lượng của mỗi nhóm đều bằng 5. Cô chia lớp thành 3 đội chơi, khi bản nhạc kết thúc, đội nào gắn được nhiều nhóm bát có số lượng là 5 hơn thì sẽ là đội chiến thắng. 
- T/C 2: Vẽ thêm hoặc gạch bớt đi cho đủ số lượng 5
Đánh giá trẻ hằng ngày:






Thứ tư ngày 22 tháng 10 năm 2025
PHÁT TRIỂN THẨM MĨ
Nặn vòng đeo tay ( Mẫu)
1.Mục đích yêu cầu.
- Trẻ biết nặn vòng đeo tay
- Rèn kĩ năng chia đất nặn thành các phần, lăn tròn , uốn cong,  gắn nối 2 đầu, miết chỗ nối để tạo thành chiếc vòng đẹp có tính thẩm mĩ cao
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động
2.Chuẩn bị.
	- Đồ dùng của cô:
+ Đất nặn, bảng con, khăn lau đủ cho trẻ. Thước chỉ.
+ Một số chiếc vòng tay thật, vật mẫu của cô.
+ Nhạc : Tìm bạn thân, Tay thơm tay ngoan
[bookmark: more]	- Đồ của trẻ:
		+  Mỗi trẻ hộp đất nặn, bảng con, bàn, khăn lau tay
3. Tiến hành .
* HĐ1: Tìm bạn thân.
- Cô và trẻ cùng hát bài “Tìm bạn thân”, hỏi trẻ: 
+ Các cháu vừa hát bài gì? 	
+ Các cháu phải chơi với nhau như thế nào?...
- Cô mời một bạn lên sờ và đoán hộp quà có gì? ( quan sát vật thật)
	+ Con đoán được đó là cái gì?
	+ Cái vòng dùng để làm gì?
+ Những chiếc vòng có màu gì? 
+ Chiếc vòng có dạng hình gì? 
	- TC: Trời tối – trời sáng
 	- Quan sát vật mẫu: 
+ Đây là cái gì?
+ Vòng có dạng hình gì?
+ Cô đã dùng gì để nặn thành những chiếc vòng?
+ Muốn nặn được những chiếc vòng này cô phải làm gì? 
	- Giờ các con quan sát cô nặn vòng và phân tích cách nặn nhé
+ Để nặn được chiếc vopngf trước tiên cô sẽ làm mềm đất , chia nhỏ đất, véo đất , lăn dọc, uons công miết 2 đầu tạo thành chiếc vòng.
- Bây giờ các cháu có muốn tự mình nặn những chiếc vòng để tặng bạn không? 
- Muốn nặn được những chiếc vòng cháu phải làm gì? Cháu nặn như thế nào? 
* HĐ2: Trẻ thực hiện.
- Cô cho trẻ về bàn cô đã chuẩn bị đất nặn, bảng con, khăn lau.
- Khi trẻ nặn cô bao quát, gợi hỏi: Cháu đang nặn gì? Chọn đất màu gì? Nặn như thế nào? 
- Những trẻ yếu cô đến hướng dẫn, giúp trẻ tạo ra sản phẩm. 
* HĐ3: Vòng của ai đẹp
- Cô ho trẻ mang sản phẩm lên trưng bày và cho trẻ nhận xét bài của mình và của bạn
+ Con nặn được gì?
+ Con giới thiệu bài nặn của con ?
+ Con thích cái vòng nào nhất? 
+ Vì sao cháu laị thích chiếc vòng này?
+ Bạn đã nặn được chiếc vòng như thế nào?
- Cô nhận xét tuyên dương những bạn có sản phẩm đẹp 
- Kết thúc : Cho trẻ hát bài “Tay thơm tay ngoan” và đi rửa tay bằng xà phòng.
Đánh giá trẻ hằng ngày.







Thứ 5 ngày 23 tháng 10 năm 2026
PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
VĐCB: Bật tách chân, khép chân qua 5 ô     
TCVĐ: Lăn vòng
1. Mục dích yêu cầu.
- Trẻ biết bật tách chân ,  khép chân qua 5 ô
- Rèn cho trẻ kĩ năng bật tách chân , khép  chân qua 5 ô sao cho khi bật  chân không chạm vào vòng , chạm đất nhẹ nhàng bằng 2 bàn chân (từ mũi bàn chân rồi tiếp đất cả lòng bàn chân)
- TrÎ hµo høng tham gia vµo trß ch¬i.
2. Chuẩn bị.
- Đồ dùng của cô:
+ Sân tập sạch sẽ, rộng rãi
+ 7 Chiếc vòng
+ Xắc xô.
+ Nhạc bài hát: Bé khỏe bé ngoan, Quả.
- Đồ dùng của trẻ:
+ Vòng của trẻ 20 chiếc
3. Tiến hành.
* HĐ1: “Khởi động”
- Trò chơi: Kéo cưa lừa xẻ.
+ Các con vừa chơi TC gì?
+ Ai thua thì bị làm sao?
- Cô cho trẻ đi các kiểu đi : đi mũi chân, gót chân,đi khom lưng,chạy chậm- chạy nhanh về tổ. Đi kết hợp lời bài hát: “ Quả”
* HĐ2: “ Trọng động”
- BTPTC: 4Lx4N kết hợp với bài hát: “Bé khỏe bé ngoan”.
+ Động tác tay: Đưa tay lên cao, ra trước, sang ngang.
+ Động tác lưng, bụng, lườn: Ngiêng người sang 2 bên
+Động tác chân: Đứng, một chân đưa lên trước, khuỵu gối.                                                    
+ Động tác bật: Bật chụm, tách chân
- §TNM: §éng t¸c chân. 
- VĐCB: “ Bật tách khép chân qua 5 ô ”. 
- Cô hỏi ý tưởng chơi của trẻ và cho trẻ thực hiện ý tưởng đó 1 -2 lần.
+ Các con sẽ chơi TC gì với những chiếc vòng ?
- C« giíi thiÖu tªn vËn ®éng.
- C« tËp mÉu cho trÎ quan s¸t.
- C« tËp lÇn 2 kÕt hîp ph©n tÝch ®éng t¸c:
+ TTCB:  1 tiếng xắc xô, đứng khép chân, hai tay chống hông, thân thẳng đầu giữ thẳng.
+ TH: Khi cã hiÖu lÖnh 2 tiếng xắc xô cô  2 chân nhún xuống, bật lên, chụm 2 chân vào ô thứ nhất, tiếp tục nhún xuống, bật lên  tách 2 chân vào ô tiếp theo, tiếp tục như vậy bật khép chân rồi tách chân cho đến hết các cô. Khi chạm đất tiếp đất bằng 2 mũi chân rồi đến cả bàn chân. Sau đó cô đi nhẹ nhàng về phía cuối hàng.
- Mời 2 trẻ  khá lên tập ( Trẻ nhận xét bạn tập).
- C« cho trÎ thùc hiÖn vËn ®éng 1-2 lÇn.( C« chó ý söa sai cho trÎ).
- Cho trÎ thi ®ua 2 ®éi.
- Hái trÎ tªn vËn ®éng.
- Cô mời 1-2 trẻ lên thực hiện lại vận động.
- TCVĐ: “ lăn vòng”.
+ Cô giới thiệu TC, Cách chơi.
+ Trẻ chơi 2-3 lần.
* HĐ3: “ Hồi tĩnh ”
 -  C« cho trÎ ®i l¹i nhÑ nhµng 1- 2 vßng quanh s©n tËp.
Đánh giá trẻ hàng ngày:







[bookmark: _GoBack]
Thứ 6 ngày 24 tháng 10 năm 2025
PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
Truyện: Cậu bé mũi dài
 1. Mục đích yêu cầu.
- Trẻ nhớ tên truyện, tên nhân vật, hiểu nội dung câu truyện.
- Trẻ chăm chú lắng nghe, sử dụng ngôn ngữ mạch lạc miêu tả về tên gọi đặc điểm, lời thoại của nhân vật trong truyện. Trẻ hưởng ứng theo diễn biến câu truyên.
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh thân thể hằng ngày. 
2. Chuẩn bị.
- Đồ dùng của cô:
+ Rối dẹt..
+ Nhạc bài: Cái mũi , Em có lời ca
+ video truyện: Cậu bé mũi dài.
3.Tiến hành.
*HĐ1: “ Cái mũi ”
- Cô cùng trẻ hát bài : Cái mũi
+ Các con vừa hát bài hát gì?
+ Bài hát nói về  giác quan nào trên cơ thể?
+ Cái mũi dùng để làm gì?
- Chúng mình có nhớ câu truyện gì kể và bạn nhỏ ước muốn cho cái mũi của mình biến mất để được ăn nhiều trái táo . 
- Cô dẫn dắt vào truyện
*HĐ2: “Cậu bé mũi dài”
- Cô kể diễn cảm cho trẻ nghe lần 1.
- Cô  giảng nội dung: “ Có một cậu bé có một chiếc mũi dài ơi là dài…”
- TC: Hái táo
- Cô kể lần 2 sử dụng rối. .
-  Cô cùng trẻ đàm thoại về câu truyện:
- Đàm thoại:
+ Các con vừa nghe cô kể câu truyện gì?
+ Cậu bé có chiếc mũi như thế ?
+ Vì sao cậu bé không hái được trái táo nào?
+ Bực mình vì không hái được quả táo nào cậu bé đã ước muốn điều gì?
+ Chúng mình hãy bắt chước giọng cậu bé?
+ Bạn ong nói gì với cậu bé?( Cho trẻ nói lại lời của ong)
+ Chim họa mi đã nói gì??( Cho trẻ nói lại lời của chim)
+ Những cây hoa trong vườn nói như thế nào với cậu bé ?( Cho trẻ nói lại lời của hoa)
+ Cuối cùng cậu bé đã nhận ra điều gì?
- Cô giáo dục trẻ : Giữ gìn vệ sinh thân thể
- Cho trẻ xem video truyện : Cậu bé mũi dài.
*HĐ3: “ Em có lời ca”
- Cô cùng trẻ biểu diễn bài hát: Em có lời ca.
Đánh giá trẻ hằng ngày.








                                                                                                                                       Hồng An, ngày 16  tháng 10 năm 2025
NGƯỜI  DUYỆT                                                                                                                 NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH




